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RANH GIỚI QHCT NOXH LỘC NINH

RANH GIỚI QHCTXD CƠ SƠ DOANH TRẠI
CSCĐ VÀ TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN GT GIAO THÔNG

RANH GIỚI QHCT TT TDTT TỈNH QUẢNG BÌNH
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0,4kV
0,4kV

0,4kV

0,4kV
0,4kV

0,4kV
0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV
0,4kV

0,4kV 0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,4kV

NO-BT1
5.903,8 86

60,0 2,4 4

NO-CC2
4.962,0 871

70,0 10,5 15

NO-CC3
2.827,3 646

75,0 11,25 15

HTXH-TDTT1
16.123,1 -

5,0 0,1 2

HTXH-CXCC1
20.069,5 -

25,0 0,25 1

HTXH-CXCC2
41.719,7 -

25,0 0,25 1

HTXH-CXCC3
27.852,1 -

25,0 0,25 1

HTXH-CXCC4
61.960,9 -

25,0 0,25 1

HTXH-CXCC5
41.159,0 -

25,0 0,25 1

HTXH-CXCC6
44.451,1 -

25,0 0,25 1

HTXH-CXCC7
65.179,2 -

25,0 0,25 1

HTXH-CXCC8
623,9 -

0 0 0

HTXH-CXCC10
1.157,3 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC18
35.828,0 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC24
1.006,8 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC29
1.977,0 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC30
6.873,5 -

0 0 0

HTXH-CXCC40
29.278,1 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC42
5.751,3 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC44
11.050,1 -

5,0 0,05 1

HTXH-VH
16.032,1 -

40,0 1,2 3

HTXH-THCS1
3.581,2 -

40,0 2,0 5

HTXH-TH1
4.314,5 -

40,0 2,0 5

HTXH-MN1
3.985,9 -

40,0 1,2 3

CQ1
17.680,7 -

40,0 3,6 9

DV1
7.732,8 -

70,0 8,5 15

DV2
11.485,3 -

60,0 6,8 15

DV3
8.552,3 -

60,0 7,9 15

DV4
7.797,8 -

60,0 8,5 15

DV5
13.527,5 -

60,0 6,7 15

DV6
13.586,9 -

60,0 6,7 15

DV8
10.536,2 -

60,0 6,8 15

DV9
6.234,3 -

60,0 9,0 15

DV10
10.095,2 -

60,0 6,9 15

NO-CC4
2.610,3 605

75,0 11,25 15

DV11
3.649,6 -

60,0 9,0 15

DV13
12.273,8 -

60,0 6,8 15

DV12
4.134,4 -

60,0 9,0 15

DV14
4.082,5 -

60,0 9,0 15

DV15
2.273.9 -

60,0 3,0 5

DV16
5.415,6 -

60,0 3,0 5

DV17
9.445,6 -

40,0 2,0 5

DV18
1.621,3 -

40,0 2,0 5

DV19
33.017,6 -

60,0 6,4 20

DV20
32.987,3 -

60,0 6,4 20

DTTG
207,2 -

40,0 0,8 2

MN1
229.114,6 -

- - -

BÐX1
11.267,7 -

0 0 0

BÐX2
7.860,4 -

0 0 0

MN2
72.143,3 -

- - -

MN3
40.397,1 -

- - -

MN4
8.600,6 -

- - -

MN5
4.839,2 -

- - -

MN7
24.397,5 -

- - -

NO-LK1
6.079,7 130

90,0 4,5 5

NO-LK2
4.381,0 130

90,0 4,5 5

NO-LK3
4.381,0 130

90,0 4,5 5

NO-LK13
4.533,9 144

90,0 4,5 5

NO-LK14
4.174,7 133

90,0 4,5 5

HTXH-CXCC9
2.558,8 -

0 0 0

HTXH-CXCC11
1.592,5 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC12
1.951,7 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC13
2.071,2 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC14
2.736,0 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC15
3.736,7 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC16
1.423,8 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC17
1.578,2 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC21
2.036,8 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC38
2.511,3 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC41
1.625,3 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC39
2.489,6 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC43
3.987,9 -

5,0 0,05 1

DV7
7.118,1 -

60,0 9,0 15

NO-LK22
6.746,6 158

90,0 4,5 5

NO-CC1
7.615,2 316

65,0 8,3 15

HTXH-CXCC20
1.014,9 -

0 0 0

HTXH-CXCC28
1.216,1 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC37
12.347,7 -

0 0 0
MN6

8.665,3 -

- - -

NO-LK4
4.381,0 130

90,0 4,5 5

NO-LK5
4.381,0 130

90,0 4,5 5

NO-LK6
4.761,3 137

90,0 4,5 5

NO-LK7
4.211,2 130

90,0 4,5 5

NO-LK8
4.121,3 130

90,0 4,5 5

NO-LK9
3.806,3 119

90,0 4,5 5

NO-LK10
3.080,7 94

90,0 4,5 5

NO-LK11
1.109,4 25

90,0 4,5 5

NO-LK12
3.304,9 97

90,0 4,5 5

NO-LK15
3.935,4 122

90,0 4,5 5

NO-LK16
3.576,2 112

90,0 4,5 5

NO-LK17
3.425,9 101

90,0 4,5 5

NO-LK18
3.269,5 101

90,0 4,5 5

NO-LK23
6.748,3 158

90,0 4,5 5

NO-LK24
3.130,4 83

90,0 5,4 6

NO-LK25
3.442,3 72

90,0 5,4 6

NO-LK26
3.386,1 72

90,0 5,4 6

NO-LK27
3.121,0 79

90,0 5,4 6

NO-LK28
1.305,0 29

90,0 5,4 6

NO-LK29
4.057,1 130

90,0 5,4 6

NO-LK30
4.398,3 137

90,0 5,4 6

NO-LK31
2.515,8 65

90,0 5,4 6

NO-LK32
2.520,3 65

90,0 5,4 6

NO-LK33
2.563,9 65

90,0 5,4 6

NO-LK34
3.513,4 86

90,0 5,4 6

NO-LK35
1.607,8 50

90,0 5,4 6

NO-BT2
14.399,6 205

60,0 2,4 4

NO-BT3
9.640,4 119

60,0 2,4 4

NO-BT4
6.838,8 119

60,0 2,4 4

NO-BT5
6.754,9 115

60,0 2,4 4

NO-BT6
8.376,0 137

60,0 2,4 4

NO-BT7
6.474,6 101

60,0 2,4 4

NO-BT8
5.970,8 101

60,0 2,4 4

NO-BT9
12.144,9 209

60,0 2,4 4

NO-BT10
8.322,1 144

60,0 2,4 4

NO-BT11
4.167,8 50

60,0 2,4 4

NO-BT12
2.782,8 32

60,0 2,4 4

NO-BT13
5.442,1 94

60,0 2,4 4

NO-BT14
5.391,4 94

60,0 2,4 4

NO-BT15
7.006,1 115

60,0 2,4 4

NO-BT16
6.942,8 97

60,0 2,4 4

NO-BT17
6.359,4 72

60,0 2,4 4

HTXH-CXCC19
378,3 -

0 0 0

HTXH-CXCC22
6.190,8 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC23
4.825,7 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC26
8.360,1 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC27
1.679,0 -

0 0 0

HTXH-CXCC31
2.245,0 -

0 0 0

HTXH-CXCC33
1.253,0 -

0 0 0

HTXH-CXCC34
4.422,1 -

0 0 0

HTXH-CXCC35
10.166,5 -

5,0 0,05 1

HTXH-CXCC36
10.364,4 -

5,0 0,05 1

CQ2
7.105,5 -

40,0 2,0 5

CQ3
82.863,3 -

40,0 2,0 5

BÐX4
7.860,4 -

0 0 0

BÐX3
5.814,5 -

0 0 0

STT
KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ

ĐẤT NHÀ Ở BIỆT THỰ

ĐẤT NHÀ CHUNG CƯ

ĐẤT NHÀ Ở NÔNG THÔN, 
NHÀ Ở LÀNG XÓM ĐÔ THỊ HÓA

ĐẤT Y TẾ 

ĐẤT VĂN HÓA 

TRƯỜNG THCS, TIỂU HỌC,
MẦM NON

 ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẤT CƠ QUAN, TRỤ SỞ

ĐẤT CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ

ĐẤT CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ DU LỊCH

ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG HẠN CHẾ

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG
CỦA LÔ ĐẤT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH
TỔNG DIỆN TÍCH: 2.040.118,6 M2

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH
TỔNG DIỆN TÍCH: 2.040.118,6 M2

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH
TỔNG DIỆN TÍCH: 2.040.118,6 M2

22
KV

22
KV

TBA-(LK1,...,5)
560KVA

TBA-(LK6,...,10)
560KVA

TBA-(LK13,...,17)
560KVA

//

22kV

TBA-(BT3,4,5)
400KVA

TBA-(BT6,7)
320KVA

TBA-(BT6,7)
560KVA

TBA-(BT9,10,11)
560KVA

TBA-(BT12,13)
320KVA

TBA-(BT14,15)
320KVA

TBA-(LK24,25,26,27)
400KVA

//

22kV // 22kV

//

22k
V

//

22k
V

TBA-(DV14)
1.600KVA

TBA-(DV13)
2x1.600KVA

TBA-(DV11)
1.600KVA

TBA-(DV10)
2x1.600KVA

TBA-(CC4)
1.250KVA

TBA-(DV10)
2.500KVA

TBA-(LK28,29,30, BT17)
400KVA

TBA-(HTXH-CXCC7)

TBA-(HTXH-CXCC4)

TBA-(BĐX2)
160 KVA

//

22
kV

//

22
kV

//

22
kV

//

22
kV

//

22
kV

TBA-(DV8)
2.500KVA

TBA-(DV7)
2.500KVA

TBA-(CC3)
1.250KVA

TBA-(DV6)
2x2.000KVA

TBA-(HTXH-VH)
1.250KVA

TBA-(HTXH-CXCC3)

TBA-(BT1,2)
400KVA

0,4kV 0,4kV

0,4kV

0,4kV

0,
4k

V

0,4kV
0,4kV

TBA-(CC1)
2.500KVA

TBA-(CQ2)
560KVA

TBA-(DV5)
(1.600+2.000)KVA

TBA-(DV5)
2.500KVA

TBA-(HTXH-CXCC2)

TBA-(BĐX1)
160KVA

2.500KVA
TBA-(CQ1)

2.500KVA
TBA-(LK31,...,34)

2x1.600KVA
TBA-(DV2)

2.500KVA
TBA-(DV3)

160KVA
TBA-(BĐX4)

2.000KVA
TBA-(CC2)

2.500KVA
TBA-(DV1)

TBA-(DV19)
3x2.500KVA

TBA-(DV20)
3x2.500KVA

TBA-(DV17)
1.000KVA

TBA-(DV16)
630KVA

HTXH-CXCC6

GHI CHÚ CẤP ĐIỆN

// 22kV

0,4kV 0,4kV

ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ HIỆN TRẠNG

ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NGẦM XÂY DỰNG MỚI

ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ NGẦM XÂY QUY HOẠCH

TRẠM BIẾN ÁP 22/0,4KV QUY HOẠCH

GHI CHÚ CHIẾU SÁNG:

TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

ĐƯỜNG CHIẾU SÁNG NGẦM ĐÈN ĐƠN CÔNG SUẤT (80~100)W

ĐƯỜNG CHIẾU SÁNG NGẦM ĐÈN ĐÔI CÔNG SUẤT (80~100)W 

0 10M 20M

0 2CM 4CM

B

6CM 8CM

30M 40M 50M

10CM

B¶N VÏ: qh-10

CHñ NHIÖM

CHñ TR×

THIÕT KÕ

QU¶N Lý Kü THUËT

khæ giÊy: th¸ng: 11/2025Tû LÖ: 1/500

c«ng tr×nh:

T£N B¶N VÏ:

c«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn mÆt trêi

kÌm theo Tê TR×NH sè............../2025/TTr/shd ngµy..........th¸ng..........n¨m 2025

c¬ quan tæ chøc lËp vµ tr×nh duyÖt quy ho¹ch

hå huy hïng

vâ minh tiÕn

QUY HO¹CH chi tiÕt tØ lÖ 1/500

®Þa ®iÓm: ph­êng ®ång thuËn vµ PH¦êNG §åNG HíI, TØnh qu¶ng trÞ

khu ®« thÞ hçn hîp TRUNG T¢M THµNH PHè §åNG HíI,
PHÝA T¢Y Hå BµU TRã

ñy ban nh©n d©n tØnh qu¶ng trÞ
c¬ quan phª duyÖt

së x©y dùng tØnh qu¶ng trÞ

kÌm theo B¸O C¸O sè............../BC-SXD ngµy..........th¸ng..........n¨m 2025

c¬ quan THÈM §ÞNH

b¶n ®å qh cUNG CÊP N¡NG L¦îNG Vµ CHIÕU S¸NG

tªn c«ng tr×nh: khu ®« thÞ hçn hîp TRUNG T¢M THµNH PHè §åNG HíI, PHÝA T¢Y Hå BµU TRã.
tªn b¶n vÏ: b¶n ®å qh cUNG CÊP N¡NG L¦îNG Vµ CHIÕU S¸NG  qh-10

a0

HUúNH C¤NG VINH

®¬n vÞ t­ vÊn:

C«NG TY cp®t & t­ vÊn x©y dùng u.t.a
®Þa chØ: 271 nguyÔn v¨n linh-®n_®t: 84-0911.685.151

GI¸M ®èc

lª v¨n hïng long

HUúNH C¤NG VINH

1

kÌm theo QUYÕT §ÞNH sè............../Q§-UBND ngµy..........th¸ng..........n¨m 2025
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